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1. Giới thiệu
Kể từ thời điểm Tân Cảng Sài Gòn triển khai

hệ thống ePort năm 2018, đến nay đã có hơn 65%
trong số 286 cảng biển cả nước áp dụng (Bộ Công
Thương, 2022), ePort đã tạo ra những biến đổi lớn
và nhanh chóng trong quy trình thông qua cảng
của hàng hoá xuất nhập khẩu. Nhận thấy điều này,
nhiều cảng biển trên toàn quốc thực hiện chuyển
đổi sang ePort, các cảng đã triển khai tiếp tục

hoàn thiện hệ thống ePort nhằm củng cố và phát
triển vị thế cạnh tranh trong nước lẫn quốc tế. Khi
các cảng phát triển ePort để nâng cao dịch vụ, cần
có những nghiên cứu đánh giá nhằm kiểm tra tính
hiệu quả và thành công của các hệ thống này. 
Đã và đang tồn tại tình trạng nhũng nhiễu,

quan liêu và kém hiệu quả trong quy trình hoạt
động của các cảng biển. Doanh nghiệp không ít
lần cảm thấy bất lực và buộc phải chịu đựng tình
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Các cảng biển Việt Nam đang ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, thu
hút các bên thuộc chuỗi cung ứng vận tải tham gia, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc

tế; tuy nhiên các nghiên cứu về cảng điện tử (ePort) chưa nhiều. Bài báo xác định các yếu tố tác động
đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với ePort khu vực Đông Nam Bộ thông qua việc tích hợp
các mô hình Hệ thống thông tin thành công và Chấp nhận công nghệ. Mô hình nghiên cứu đã được xác
thực thông qua kết quả kiểm định PLS SEM từ 220 đáp viên là các bên sử dụng ePort gồm: các hãng
tàu, công ty vận tải nội địa, dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu. Kết quả thực nghiệm cung cấp các tác
động có ý nghĩa tích cực giữa các yếu tố chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin, chất lượng phục
vụ, cảm nhận hữu ích, cảm nhận dễ sử dụng và sự hài lòng đối với ePort. Bằng chứng thực nghiệm và
thảo luận được trình bày trong nghiên cứu sẽ giúp quản lý các ePort cải thiện và khai thác đầy đủ tiềm
năng của ePort như một công cụ hữu ích hướng tới sự minh bạch và hiệu quả trong quy trình thông
qua cảng của hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đơn vị tài trợ nghiên cứu: Trường Đại học Tài chính - Marketing 



trạng này trong quá trình làm hàng xuất nhập
khẩu. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp
thậm chí không rõ người có trách nhiệm giải
quyết các sự cố phát sinh khi giao nhận hàng xuất
nhập khẩu với cảng, làm gia tăng chi phí logistics.
EPort được triển khai đã giảm thiểu tình trạng trên
và hạn chế phát sinh thêm các chi phí logistics
không mong muốn cho doanh nghiệp. Sự thành
công của ePort chỉ có thể được đo lường khi các
bên thuộc chuỗi cung ứng vận tải chấp nhận nó và
quản lý cảng có giải pháp đúng đắn đem lại sự hài
lòng cho các bên sử dụng cảng. Mặc dù tỷ lệ áp
dụng và nhận thức về ePort ngày càng gia tăng ở
Việt Nam, các nghiên cứu trong và ngoài nước về
ePort hầu như chưa được quan tâm. Bài báo giải
quyết khoảng trống nghiên cứu này nhằm hỗ trợ
các cảng thực hiện số hoá hiệu quả.

2. Mô hình nghiên cứu và phát triển các
giả thuyết

2.1. Cơ sở lý thuyết
Mô hình Hệ thống thông tin thành công (ISS -

Information System Success Model) (DeLone và
McLean, 1992, 2003) giới thiệu quan điểm về sự
thành công của hệ thống thông tin thông qua việc
xác định và giải thích các mối quan hệ giữa các
khía cạnh thành công quan trọng nhất của hệ
thống thông tin và là một trong các mô hình nổi
tiếng nhất đánh giá sự thành công của hệ thống
thông tin. Mô hình ban đầu, được đề xuất vào năm
1992, bao gồm sáu yếu tố thành công, gồm chất
lượng thông tin, chất lượng hệ thống, sự hài lòng
của người sử dụng, sử dụng, tác động cá nhân và
tác động tổ chức (DeLone và McLean, 1992).
Nhiều nhà nghiên cứu đã bình luận mô hình ISS
phiên bản năm 1992. Họ lập luận rằng mô hình
ISS năm 1992 cần thiết phải kết hợp nhiều yếu tố
hơn nữa, trong đó, Seddon (1997) đã đề xuất mô
hình mô hình ISS điều chỉnh. Năm 2003, DeLone
và McLean giới thiệu mô hình ISS cập nhật.
Phiên bản này bổ sung các yếu tố “Ý định sử
dụng” và “Chất lượng phục vụ”, đồng thời thay

thế các yếu tố “Tác động cá nhân và tổ chức”
trong mô hình năm 1992 bằng yếu tố “Lợi ích
ròng”. Mô hình Chấp nhận công nghệ (TAM -
Technology Acceptance Model) (Davis, 1989)
cho rằng cảm nhận hữu ích và cảm nhận dễ sử
dụng là yếu tố quyết định chấp nhận hệ thống của
người sử dụng trên cơ sở phân tích lý thuyết mong
đợi và quyết định hành vi. Nhiều nghiên cứu đã
vận dụng các mô hình này trong các lĩnh vực khác
nhau. Tuy nhiên, liên quan đến ePort, các mô hình
này vẫn cần được xem xét một cách hệ thống và
toàn diện.

2.2. Tổng quan nghiên cứu
2.2.1. Nghiên cứu về ePort
Đến thời điểm hiện tại, xét các nghiên cứu

trong và ngoài nước, tác giả chưa tìm thấy nghiên
cứu về ePort, đặc biệt là các nghiên cứu định
lượng liên quan ePort.

2.2.2. Nghiên cứu sử dụng mô hình ISS
Tại Việt Nam, các nghiên cứu sử dụng mô

hình ISS chưa nhiều, chủ yếu ở các lĩnh vực khác
với lĩnh vực cảng, gồm: hệ thống thông tin
(Nguyễn Duy Thanh, 2015), quản trị doanh
nghiệp (Trương Thị Thu Hương, 2018), kế toán
(Huỳnh Thị Hồng Hạnh, 2021) và ngân hàng
(Nguyễn Thị Bình Minh và cộng sự, 2022). Ở
ngoài nước, các nghiên cứu sử dụng mô hình ISS
chủ yếu phân tích về chính phủ điện tử hoặc mô
hình thuế quốc gia. Tính tới thời điểm hiện nay,
tác giả thống kê số lượng các nghiên cứu là 57.
Năm công bố (tần suất) của các nghiên cứu như
sau: 1995 (1), 1996 (1), 1997 (2), 2002 (1), 2003
(1), 2004 (1), 2005 (4), 2006 (4), 2007 (1), 2008
(5), 2009 (4), 2010 (3), 2011 (1), 2012 (4), 2013
(2), 2014 (2), 2015 (4), 2016 (6), 2017 (2), 2018
(3), 2019 (1), 2020 (1), 2021 (2) và 2022 (1). Qua
khảo lược, chưa có nghiên cứu nào mở rộng và
tích hợp mô hình ISS phiên bản 1992, 2003 với
các yếu tố của mô hình TAM năm 1989 và mô
hình ISS của Seddon năm 1997 khi thực hiện
định lượng. Do vậy, nghiên cứu này bổ sung
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khoảng trống nghiên cứu về ePort và đóng góp
vào lý thuyết thông qua việc xây dựng mô hình
ISS tích hợp.

2.3. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu
2.3.1. Mô hình nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên các mô

hình ISS của DeLone và McLean (1992; 2003) và
loại bỏ yếu tố “Ý định sử dụng” và “Sử dụng” vì
những đáp viên trong nghiên cứu này là các doanh
nghiệp thực tế đã sử dụng hệ thống công nghệ
thông tin (CNTT) của ePort và họ không có sự lựa
chọn sử dụng cảng không áp dụng hệ thống thông
tin. Hơn nữa, các doanh nghiệp đã được quan sát
hoạt động và lợi ích của của hệ thống thông tin
cảng cũng như đã trải nghiệm với ePort. Phù hợp
với mục tiêu nghiên cứu, nghiên cứu này kế thừa
yếu tố “Cảm nhận hữu ích” đã được bổ sung để
thay thế yếu tố “Ý định sử dụng” từ mô hình ISS
của Seddon (1997), đồng thời bổ sung yếu tố
“Cảm nhận dễ sử dụng” từ mô hình TAM, đây là
kết quả nghiên cứu định tính của tác giả với các
chuyên gia từ các công ty dịch vụ logistics và

hãng tàu, điều này là phù hợp và thuyết phục do
cuộc cách mạng 4.0 đối với hầu hết các doanh
nghiệp sử dụng cảng ở Việt Nam chỉ mới ở giai
đoạn đầu. Mô hình nghiên cứu đề xuất kế thừa
yếu tố “Chất lượng phục vụ” từ mô hình ISS 2003
của DeLone và McLean vì theo Peter và cộng sự
(2008), chất lượng phục vụ chủ yếu liên quan đến
việc đo lường chất lượng dịch vụ mà bộ phận
CNTT cung cấp chứ không chỉ từ các ứng dụng
CNTT cụ thể. Hơn nữa nghiên cứu này liên quan
đến các dịch vụ do ePort cung cấp nên việc đưa
yếu tố  “Chất lượng phục vụ” vào mô hình nghiên
cứu đề xuất là phù hợp. Mô hình nghiên cứu đề
xuất minh họa ở hình 1. 

2.3.2. Phát triển giả thuyết
Chất lượng hệ thống được hình thành khi

người dùng tương tác với hệ thống để hoàn thành
một nhiệm vụ cụ thể. DeLone và McLean (1992,
2003) cho rằng chất lượng hệ thống cao hơn sẽ
làm cho người dùng hài lòng nhiều hơn. Seddon
và Kiew (1996) đã phát hiện mối quan hệ tích cực
giữa chất lượng hệ thống và sự hài lòng của người
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sử dụng. Các kết quả thực nghiệm của Rai và
cộng sự (2002), Iavari (2005), Wang và Liao
(2008) đã chứng minh tác động có ý nghĩa của
chất lượng hệ thống đối với sự hài lòng của người
sử dụng. Kết quả tương tự khi nghiên cứu hệ
thống thanh toán điện tử ở Uganda (Sakwa &
Maiga, 2018; Veeramootoo và cộng sự, 2018). Do
đó, tác giả đề xuất giả thuyết:

- H1. Chất lượng hệ thống của ePort tác động tích
cực đến Sự hài lòng của doanh nghiệp đối với ePort.

Chất lượng hệ thống phụ thuộc vào nhu cầu
của người sử dụng. Chất lượng hệ thống cao sẽ
giúp người sử dụng phản hồi thuận tiện, nhanh
chóng và an toàn hơn (Ahn và cộng sự, 2007).
Liao và Cheung (2001) trước đó cũng chỉ ra rằng
một hệ thống với các đặc điểm như vậy có tác
động tích cực đến cảm nhận dễ sử dụng. Cheong
và Park (2005), Ahn và cộng sự (2007) nhận thấy
chất lượng hệ thống ảnh hưởng đáng kể đến cảm
nhận dễ sử dụng khi phân tích ngành bán lẻ trực
tuyến. Theo đó, tác giả đề xuất giả thuyết:

- H2. Chất lượng hệ thống của ePort tác động
tích cực đến Cảm nhận dễ sử dụng ePort.

Mối quan hệ giữa Chất lượng thông tin và
Cảm nhận hữu ích đã được Seddon (1997) chứng
minh trong mô hình ISS của chính tác giả, trong
đó Seddon thay thế yếu tố Sử dụng hệ thống
thông tin trong mô hình ISS của DeLone và
McLean (1992) bằng Cảm nhận hữu ích. Seddon
(1997) chỉ ra rằng Cảm nhận hữu ích bị ảnh
hưởng trực tiếp bởi niềm tin về Chất lượng thông
tin. Sau đó, Rai và cộng sự (2002) đã phân tích
mô hình ISS của Seddon (1997) và nhận thấy
Chất lượng thông tin ảnh hưởng tích cực đối với
Cảm nhận hữu ích. Hơn nữa, Floropoulos và cộng
sự (2010) cũng khám phá điều tương tự khi
nghiên cứu hệ thống thuế của Hy Lạp. Do đó, tác
giả đưa ra giả thuyết:

- H3. Chất lượng thông tin của ePort tác động
tích cực đến Cảm nhận hữu ích của doanh nghiệp
đối với ePort.

Thông tin của hệ thống không chỉ liên quan
đến dữ liệu mà còn liên quan đến cách diễn giải
của người dùng (Ahn và cộng sự, 2007). Nghiên
cứu đã chỉ ra rằng chất lượng thông tin cao (đa
dạng, chi tiết, đầy đủ, chính xác, kịp thời, phù
hợp và đáng tin cậy) có tác động tích cực đến
cảm nhận dễ sử dụng. Tác giả cho rằng tính phù
hợp, kịp thời và chính xác của thông tin của ePort
chắc chắn sẽ cho phép người dùng sử dụng hệ
thống một cách dễ dàng. Do đó, nghiên cứu đưa
ra giả thuyết:

- H4. Chất lượng thông tin của ePort tác động
tích cực đến Cảm nhận dễ sử dụng ePort.

Chất lượng thông tin yêu cầu tính kịp thời,
chính xác, phù hợp của thông tin do hệ thống tạo
ra (DeLone & McLean 2003). Trong nghiên cứu
này, chất lượng thông tin được đo lường dựa trên
cách người dùng cảm nhận về chất lượng dữ liệu
và thông tin do ePort tạo ra. Chất lượng thông tin
trong hệ thống cho phép người dùng có căn cứ
tốt hơn để ra quyết định (DeLone & McLean,
2003). Đánh giá phân tích tổng hợp của Petter và
McLean (2009) về mô hình ISS (DeLone và
McLean, 2003) đã làm rõ ảnh hưởng của chất
lượng thông tin đến sự hài lòng của người dùng.
Wang và Liao (2008) đã giới thiệu một mô hình
chính phủ điện tử (dựa trên mô hình ISS của
DeLone và McLean (2003)) và nhận thấy ảnh
hưởng của chất lượng thông tin đến sự hài lòng
của người dùng là đáng kể. Floropoulos và cộng
sự (2010) khi đánh giá hệ thống thuế của Hy Lạp
và Rana và cộng sự (2013b) khi thực hiện phân
tích mô hình chính phủ điện tử cũng thu được kết
quả tương tự. Chất lượng thông tin được coi là
yếu tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của
người dùng đối với hệ thống thuế ở Tunisia
(Mellouli và cộng sự, 2020), dịch vụ chính phủ
điện tử ở Algeria (Idoughi & Abdelhakim, 2018)
và hệ thống thông tin quản lý tài chính tích hợp
ở Uganda (Sakwa & Maiga, 2018). Do đó, tác
giả đề xuất giả thuyết:
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- H5. Chất lượng thông tin của ePort tác động
tích cực đến Sự hài lòng của doanh nghiệp đối
với ePort.

Các nhà nghiên cứu đã coi chất lượng phục
vụ là thước đo thành công của hệ thống thông tin
(Chiu và cộng sự, 2007). DeLone và McLean
(2003) đã định nghĩa nó là sự hỗ trợ tổng thể từ
nhà cung cấp dịch vụ bất kể sự hỗ trợ này được
bộ phận thông tin cung cấp hay được thuê ngoài.
Khi đo lường sự thành công của hệ thống thuế
Hy Lạp, Floropoulos và cộng sự (2010) đã phát
hiện rằng chất lượng phục vụ tác động đáng kể
đến sự hài lòng của người sử dụng. Wang và
Liao (2008) cũng chỉ ra mối quan hệ giữa chất
lượng phục vụ đối với sự hài lòng của người
dùng khi đánh giá sự thành công của hệ thống
chính phủ điện tử. 

Chất lượng phục vụ được coi là một yếu tố
quan trọng trong nghiên cứu này. Nó đo lường
chất lượng dịch vụ hỗ trợ mà người sử dụng nhận
được từ bộ phận CNTT hoặc nhân viên hỗ trợ
CNTT, đồng thời đề cập đến mức độ mà người sử
dụng cho rằng đã nhận được sự trợ giúp hiệu quả
và đáng tin cậy từ nhóm đồng hành cùng ePort.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất lượng hỗ trợ
có tác động đến sự hài lòng của người dùng,
chẳng hạn như trong hệ thống chứng từ điện tử
(Idoughi & Abdelhakim, 2018) và hệ thống thuế
(Mellouli và cộng sự, 2020). Vì vậy, tác giả đề
xuất giả thuyết:

- H6. Chất lượng phục vụ của ePort tác động
tích cực đến Sự hài lòng của doanh nghiệp đối
với ePort.

Cảm nhận dễ sử dụng được xem là một yếu tố
cơ bản quyết định sự hài lòng của người dùng đối
với chính phủ điện tử trong nghiên cứu của
Colesca và Dobrica (2008). Joo và cộng sự
(2011) đã nhận thấy Cảm nhận dễ sử dụng là một
yếu tố tác động quan trọng đến sự hài lòng của
người dùng khi nghiên cứu về học tập trực tuyến.
Pereira và cộng sự (2015) chỉ ra rằng Cảm nhận

dễ sử dụng là tiền đề của sự hài lòng. Tác giả
cũng cho rằng hệ thống dễ sử dụng sẽ khiến
người dùng hài lòng với nó hơn, theo đó, hình
thành giả thuyết:

- H7. Cảm nhận dễ sử dụng ePort tác động
tích cực đến Sự hài lòng của doanh nghiệp đối
với ePort.
Ảnh hưởng tích cực và đáng kể của Cảm nhận

dễ sử dụng đối với Cảm nhận hữu ích là một trong
những mối quan hệ được thiết lập và chứng minh
trong mô hình TAM. Khi các yếu tố còn lại như
nhau, hệ thống càng dễ tương tác, cần ít nỗ lực để
vận hành sẽ giúp doanh nghiệp phân bổ thuận lợi
hơn các tài nguyên cho các hoạt động khác, góp
phần gia tăng hiệu suất tổng thể (Davis và cộng
sự, 1989). Một số nghiên cứu về chính phủ điện
tử (Colesca và Dobrica, 2008; Tan và cộng sự,
2008) đã thực nghiệm mối quan hệ này. Rana và
cộng sự (2013a) phát hiện rằng Cảm nhận dễ sử
dụng có ảnh hưởng đáng kể đến Cảm nhận hữu
ích. Theo đó, tác giả đề xuất giả thuyết:

- H8. Cảm nhận dễ sử dụng ePort tác động
tích cực đến Cảm nhận hữu ích của doanh nghiệp
với ePort.

Theo Davis và cộng sự (1989), Cảm nhận hữu
ích là mức độ mà người dùng cho rằng việc sử
dụng hệ thống sẽ gia tăng hiệu suất công việc
hoặc hiệu suất của tổ chức. Trong nghiên cứu này,
Cảm nhận hữu ích liên quan đến mức độ mà
người sử dụng tin rằng việc sử dụng ePort sẽ cải
thiện hiệu quả và năng suất thông qua cảng của
hàng hoá xuất nhập khẩu. Seddon & Kiew (1996)
cho rằng, nếu hệ thống không giúp người sử dụng
đạt được mục tiêu của họ thì người dùng sẽ nhận
thấy hệ thống không hữu ích. Các nghiên cứu của
Tella (2012), Santhanamery & Ramayah (2014)
và Sigwejo & Pather (2016) cho thấy Cảm nhận
hữu ích có tác động đáng kể đến sự hài lòng của
người dùng trong các hệ thống thông tin khác
nhau. Giả thuyết được đề xuất như sau:
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- H9. Cảm nhận hữu ích từ ePort có tác động
tích cực đến Sự hài lòng của doanh nghiệp đối
với ePort

3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu định

tính và định lượng. Nghiên cứu định tính nhằm
điều chỉnh và phát triển các thang đo do thực tế
chưa có các thang đo về ePort. Nghiên cứu định
lượng phân tích mẫu khảo sát, đánh giá mô hình
đo lường và mô hình cấu trúc, phân tích cấu trúc
đa nhóm. Nghiên cứu chọn phương pháp điều tra
trực tiếp để có thể thu thập đầy đủ bảng trả lời từ
các nhà quản lý cấp cao và trung của doanh
nghiệp có hàng xuất nhập khẩu thông qua các
cảng khu vực Đông Nam bộ. Do áp dụng phương
pháp PLS - SEM, cỡ mẫu tối thiểu là 50 theo quy
tắc 10 lần, kích thước mẫu là 220 doanh nghiệp
với cấu trúc phân tầng từ tỷ trọng thực tế các loại
hình doanh nghiệp là khách hàng của ePort đã đáp
ứng yêu cầu của Hair và cộng sự (2006).

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Các công ty trong mẫu chủ yếu (72,7%) có
nguồn vốn dưới 100 tỷ, số lao động chủ yếu
(76,3%) trong khoảng 03 đến 100 người. Theo
Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, các
công ty trong mẫu nghiên cứu này đa số có quy
mô vừa và nhỏ. Mẫu khảo sát mang tính đại diện
vì theo Bộ Công Thương (2022), phần lớn các
công ty ngành logistics là vừa và nhỏ; đồng thời,
nghiên cứu dựa trên số lượng doanh nghiệp của
từng loại hình thực tế của khu vực, xác định tỷ
trọng và suy ra số lượng mẫu cụ thể theo phương
pháp phân tầng. Các công ty dịch vụ logistics,
hãng tàu, vận tải nội địa và xuất nhập khẩu vừa là
khách hàng và là đối tác quan trọng của các cảng.
Đáp viên là những người thuộc các cấp quản lý
doanh nghiệp sử dụng ePort với tiêu chí (i) giao
dịch với ePort ít nhất ba lần/ngày, (ii) giao dịch tối
thiểu là 100 container mỗi tháng, (iii) vẫn đang sử
dụng ePort khu vực Đông Nam bộ (được thể hiện
ở đặc điểm là lô hàng gần nhất của doanh nghiệp
thông qua ePort khu vực này là sau tháng 9/2023).
Đặc điểm mẫu được chi tiết ở bảng 1.
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Bảng 1: Đặc điểm mẫu

(Nguồn: Tác giả)
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4.2. Đánh giá mô hình đo lường
Các thang đo đạt độ tin cậy, do các hệ số

cronbach’s alpha và hệ số tin cậy tổng hợp thoả
phạm vi (0,6 - 0,99); đạt giá trị hội tụ do các hệ số
tải ngoài lớn hơn 0,7 và AVE lớn hơn 0,5; đạt giá
trị phân biệt do thoả chỉ số HTMT. Kết quả chi
tiết ở bảng 2.

Từ kết quả định lượng, tất cả các chỉ số phân
biệt đều thoả mãn (HTMT < 0,9), chi tiết được
minh hoạ ở bảng 3.

Kết quả đánh giá mô hình đo lường được minh
hoạ ở hình 2.

4.3. Đánh giá mô hình cấu trúc
4.3.1. Đánh giá vấn đề đa cộng tuyến
Để các biến độc lập giảm mức độ tương quan

lẫn nhau đưa đến sai lệch hoặc đổi hướng mối
quan hệ đối với biến phụ thuộc, các hệ số phóng
đại phương sai (VIF) cần dưới 5. Kết quả bảng 4
của các khái niệm cho thấy mô hình cấu trúc
không có hiện tượng đa cộng tuyến (VIF<5).
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Bảng 3: Ma trận HTMT

(Nguồn: Tác giả)

(Nguồn: Tác giả)
Hình 2: Mô hình đo lường



4.3.2. Đánh giá sự liên quan của các mối quan hệ
Theo bảng 5, các tác động đều có ý nghĩa do

tất cả giả thuyết đều được chấp nhận (p < 0,05).
Trong đó, tác động của PV —> HL (β = 0,360, p
= 0,000) là lớn nhất, mạnh hơn tác động của TT
—> HL (β = 0,335, p = 0,000) và HT —> HL (β
= 0,216, p = 0,000). Tác động của HI —> HL (β
= 0,195, p = 0,000) lớn hơn tác động của DD —>
HL (β = 0,104, p = 0,030). Tác động của HT —>
DD (β = 0,249, p = 0,001) lớn hơn TT —> DD (β
= 0,158, p = 0,029).

Kết quả được minh họa ở hình 3.
4.3.3. Đánh giá mức độ liên quan của dự báo
Kết quả cho thấy Sự hài lòng của doanh

nghiệp đối với ePort vùng Đông Nam bộ được dự
báo bởi các yếu tố Chất lượng hệ thống, Chất

lượng thông tin, Chất lượng phục vụ, Cảm nhận
dễ sử dụng và Cảm nhận hữu ích (Q2 > 0), đồng
thời sự liên quan mang tính dự báo của khái niệm
ở mức trung bình (q2 trong khoảng 0,15 - 0,35).

Kết quả chạy boostrap cho từng tác động và
nhóm tác động cho thấy PV, TT, HT tác động đến
HL là lớn nhất (R2 = 0,494), HI tác động đến HL
thấp hơn (R2 = 0,162) và tác động của DD đến
HL là thấp nhất (R2 = 0,132). Nội dung minh hoạ
ở hình 4, 5 và 6.

Hệ số tác động f-square (bảng 6) cho thấy tác
động của biến tiềm ẩn ngoại sinh ở mức trung
bình (0,15-0,35)
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Bảng 4: Kết quả đa cộng tuyến

(Nguồn: Tác giả)

Bảng 5: Đánh giá các tác động

(Nguồn: Tác giả)
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4.4. Phân tích cấu trúc đa nhóm
4.4.1. Phân tích sự khác biệt theo quy mô lao động
Mẫu khảo sát có bốn nhóm gồm: nhóm 1 (< 10

lao động), nhóm 2 (10 - 50), nhóm 3 (51 - 100) và
nhóm 4 (> 100), kết quả cho thấy chất lượng hệ

thống ePort tác động tới sự hài lòng của các doanh
nghiệp quy mô nhỏ và lớn mạnh hơn các doanh
nghiệp quy mô vừa. Điều này cho thấy các doanh
nghiệp quy mô nhỏ và lớn đòi hỏi tính ổn định của
ePort cao hơn các doanh nghiệp có quy mô vừa. 
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Hình 3: Mô hình cấu trúc

(Nguồn: Tác giả)
Hình 4: Tác động của TT, HT, PV đến HL



4.4.2. Phân tích sự khác biệt theo quy mô vốn
Mẫu khảo sát có bốn nhóm gồm: nhóm 1 (< 10

tỷ đồng), nhóm 2 (10 - 50), nhóm 3 (51 - 100) và
nhóm 4 (> 100).

Từ bảng 8, có sự khác biệt về Cảm nhận dễ sử
dụng tác động đến Cảm nhận hữu ích đối với
ePort, cụ thể là nhóm doanh nghiệp quy mô siêu
nhỏ cho rằng cảm nhận dễ sử dụng có vai trò
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(Nguồn: Tác giả)
Hình 5: Tác động của HI đến HL

(Nguồn: Tác giả)
Hình 6: Tác động của DD đến HL

Bảng 6: Hệ số tác động f-square

(Nguồn: Tác giả)
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không quan trọng đối với Cảm nhận hữu ích so
với các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn; điều này là
do doanh nghiệp siêu nhỏ hạn chế về công nghệ
và trình độ nhân lực, đòi hỏi và kỳ vọng tính hữu
ích của ePort ở những nội dung khác với các
doanh nghiệp có quy mô lớn hơn; ngoài ra không
có sự khác biệt ở các mối quan hệ khác.

4.4.3. Phân tích sự khác biệt theo chức vụ
Mẫu khảo sát có bốn nhóm chức vụ, gồm:

nhóm 1 - Trưởng phòng, nhóm 2 - Giám đốc,
nhóm 3 - Đại diện ban giám đốc và nhóm 4 - Tổng
giám đốc.

Bảng 9 cho thấy, tác động của Cảm nhận dễ sử
dụng đến Sự hài lòng là không đáng kể đối với vị
trí Trưởng phòng so với các chức vụ khác vì

Trưởng phòng là người quản lý trực tiếp các
nghiệp vụ tương tác với cảng thông qua ePort,
mối quan tâm hàng đầu của đáp viên ở vị trí này
là các nghiệp vụ được diễn ra suôn sẻ, mạch lạc,
không gián đoạn; chứ không chỉ là mức độ dễ
dàng khi thao tác ePort. Ngoài ra, không có sự
khác biệt ở các mối quan hệ khác.

4.5. Thảo luận và hàm ý quản trị
Thông thường đối với cảm nhận dễ sử dụng,

đáp viên hướng tới ý định hành vi nhiều hơn là
hài lòng. Điều này do thực tế là mặc dù cảm nhận
dễ sử dụng được coi là yếu tố hiệu quả để đo
lường cả ý định hành vi cũng như sự hài lòng của
người sử dụng, nhưng thường có ý nghĩa quan
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Bảng 8: Kiểm định sự khác biệt theo quy mô vốn

(Nguồn: Tác giả)

Bảng 9: Kiểm định sự khác biệt theo chức vụ
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trọng đối với ý định hành vi hơn là sự hài lòng.
Điều này cũng có thể do thực tế là người dùng sẽ
có xu hướng sử dụng hệ thống nhiều hơn là hài
lòng nếu xét ở góc độ dễ dàng. Nghiên cứu này
chứng minh rằng cảm nhận dễ sử dụng có tác
động tích cực và đáng kể đến sự hài lòng đối với
ePort, kết quả này tương đồng với nghiên cứu của
Colesca và Dobrica (2008), Liao và cộng sự
(2007) cho rằng cảm nhận dễ sử dụng tác động
đáng kể đến sự hài lòng của người dùng đối với
chính phủ điện tử .

Phân tích sâu hơn về các yếu tố tác động đến
sự hài lòng đối với ePort, kết quả cho thấy PV, TT,
HT tác động đến HL là lớn nhất, HI tác động đến
HL thấp hơn và tác động của DD đến HL là thấp
nhất. Điều này chỉ ra rằng các yếu tố dịch vụ hệ
thống thông tin là những yếu tố rất quan trọng tác
động đến sự hài lòng của doanh nghiệp sử dụng
ePort hơn so với những yếu tố liên quan đến việc
chỉ sử dụng hệ thống mà không cần nỗ lực như
cảm nhận dễ sử dụng và cảm nhận hữu ích. Kết
quả này cũng tương đồng với các nghiên cứu của
Wang và Liao (2008), Floropoulos và cộng sự
(2010) về chính phủ điện tử.

Kết quả định lượng cũng cho thấy ePort có
chất lượng thông tin cao hơn, nghĩa là có thông tin
chính xác, đáng tin cậy, phù hợp, đầy đủ, chính
xác, ngắn gọn và cập nhật hơn sẽ giúp người dùng
sử dụng dễ dàng. Điều này cho thấy chất lượng hệ
thống ePort và cảm nhận dễ sử dụng tỷ lệ thuận
với nhau.

Bằng chứng thực nghiệm cho thấy tồn tại mối
quan hệ có ý nghĩa giữa chất lượng thông tin và
cảm nhận hữu ích được hỗ trợ bởi quan điểm của
Seddon (1997) trong mô hình ISS và tác động
đáng kể của cảm nhận dễ sử dụng đối với cảm
nhận hữu ích được phát triển từ mô hình TAM của
Davis và cộng sự (1989). 

Kết quả nghiên cứu hỗ trợ các nhà quản lý
ePort nhận ra các yếu tố cần quan tâm nhằm tăng
sự hài lòng của doanh nghiệp đối với hệ thống.
Mối quan hệ quan trọng mặc dù yếu giữa chất
lượng thông tin và cảm nhận dễ sử dụng cho thấy
rằng người thiết kế ePort nên quan tâm nhiều
hơn đến tính phù hợp, kịp thời và chính xác của
thông tin do hệ thống cung cấp. Cần cố gắng giữ
cho hệ thống ePort được cập nhật liên tục để
tránh các nhầm lẫn và gián đoạn trong việc sử
dụng hệ thống. Cán bộ được chỉ định chịu trách
nhiệm giải quyết các sự cố phải đảm bảo rằng
các vấn đề do doanh nghiệp nêu ra phải được tư
vấn, hướng dẫn, giải quyết ổn thỏa trong thời
gian ngắn nhất, hạn chế phát sinh thêm chi phí
logistics cho các doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ sự
chậm trễ nào trong việc tiếp cận sự vụ, thì thông
tin thích hợp phải được cập nhật ngay sau khi
vấn đề được tư vấn hoặc giải quyết. Tác động
đáng kể của cảm nhận hữu ích đối với sự hài
lòng cho thấy rằng để gia tăng hiệu quả của hệ
thống, quản lý các cảng nên nỗ lực làm cho hệ
thống ePort ngày càng hữu ích hơn, đem lại lợi
ích nhiều hơn cho doanh nghiệp có hàng thông
qua cảng.

Mối liên hệ hiện tại giữa chất lượng thông tin,
chất lượng hệ thống và chất lượng phục vụ với sự
hài lòng của doanh nghiệp có ý nghĩa và tác động
lớn nhất. Điều này cho thấy các nhà quản lý cảng
đã quan tâm đúng mức, do đó cần tiếp tục phát
huy các tiêu chí chất lượng của hệ thống ePort
nhằm gia tăng sự hài lòng của doanh nghiệp đối
với hệ thống ePort. Đồng thời, trong quá trình
nâng cấp các tiêu chí này, các nhà quản lý ePort
cần duy trì và củng cố tính dễ sử dụng của hệ
thống để gia tăng sự hài lòng của người dùng ở
mức độ lớn hơn.
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5. Kết luận
Nghiên cứu kiểm tra sự hài lòng của doanh

nghiệp đối với ePort bằng cách sử dụng mô hình
ISS tích hợp, được phát triển từ các mô hình ISS
của DeLone & McLean và Seddon và mô hình
TAM của Davis. Kết quả định lượng đã chứng tỏ
giá trị và độ tin cậy của mô hình, đo lường mức
độ tác động của các yếu tố đến sự hài lòng của
doanh nghiệp đối với ePort; đồng thời cho phép
các nhà quản lý ePort nhận ra các yếu tố cần quan
tâm để gia tăng sự hài lòng của doanh nghiệp đối
với hệ thống. Bên cạnh việc nâng cao các yếu tố
chất lượng của hệ thống, quản lý các ePort cần
thực hiện điểm nhấn nhằm làm nổi bật tính dễ sử
dụng và tính hữu ích của toàn bộ hệ thống để
doanh nghiệp hài lòng hơn nữa. Nghiên cứu này
có hạn chế là thực hiện ở một vùng địa lý có đặc
điểm phát triển kinh tế và trình độ áp dụng công
nghệ nhất định. Các nghiên cứu trong tương lai
cần thực nghiệm ở các địa bàn nghiên cứu khác
nhau để có các khám phá đa dạng hơn.!

Tài liệu tham khảo:

Ahn, T., Ryu, S., & Han, I. (2007). The impact
of Web quality and playfulness on user
acceptance of online retailing. Information &
Management, 44(3), 263-275. 

Alkraiji, A., & Ameen, N. (2021). The impact
of service quality, trust and satisfaction on
young citizen loyalty towards government e-
services. Information Technology & People,
35(4), 1239-1270.

Al-Zahrani, M. S. (2020). Integrating IS
success model with cybersecurity factors for e-
government implementation in the Kingdom of
Saudi Arabia. International Journal of Electrical
and Computer Engineering, 10(5), 4937-4955.

Bộ Công Thương - Cục Thương mại điện tử và
Kinh tế số (2022). Sách trắng Thương mại điện tử Việt
Nam 2022. Link: https://moit.gov.vn/upload/
2005517/ fck / f i l e s /BCTMDT2022- f ina l -
pdf_08c88.PDF. Truy cạp̂ ngaỳ: 16 thańg 09 nam̆ 2023.
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học Văn Hiến, 6(2), 69-78.

Veeramootoo, N., Nunkoo, R. & Dwivedi,
Y.K. (2018). What determines success of an e-
government service? Validation of an integrative
model of e-filing continuance usage. Government
Information Quarterly, 35(2), 161-174.

Wang, Y-S., & Liao, Y-W. (2008). Assessing
eGovernment systems success: A validation of the
DeLone and McLean model of information
systems success. Government Information
Quarterly, 25(4), 717-733. 

Summary

Vietnamese seaports are strongly applying
digital technology in business activities, attracting
stakeholders in the transportation supply chain to
participate, creating a competitive advantage in
the international market; However, there is not
much research on electronic ports (ePort). The
article identifies factors affecting businesses’
satisfaction with ePorts in the Southeast region
through the integration of Information Systems
Success and Technology Acceptance Models. The
research model has been validated through PLS
SEM testing results from 220 respondents who are
ePort users including: shipping lines, domestic
transport, logistics service providers, and import-
export companies. The empirical results provide
significant positive impacts between the factors
system quality, service quality, information
quality, perceived usefulness, perceived ease of
use and satisfaction with ePort. The empirical
evidence and discussion presented in the study
will help ePorts’ manager improve and utilize the
full potential of ePorts as a useful tool towards
transparency and efficiency in the port clearance
process of imported and exported cargoes.
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